	Đơn vị báo cáo: …


	CHO VAY ƯU ĐÃI PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG 

Kỳ báo cáo: 6 tháng….. Năm…….
	Mẫu số 03/Q-VTCI

Ban hành theo Thông tư số 04/2009/TT-BTTTT ngày 11/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông


Đơn vị tính: Triệu đồng
	Mã số
	Chỉ tiêu thống kê
	Dự án sử dụng vốn vay của Quỹ còn lại đầu kỳ
	Kế hoạch được duyệt trong kỳ
	Thu nợ trong kỳ
	Dự án đã trả nợ xong cho Quỹ
	Số dự án còn vay vốn của Quỹ cuối kỳ

	
	
	Số lượng dự án
	Dư nợ cho vay
	Số lượng dự án
	Kế hoạch vốn cho vay
	Số tiền gốc
	Số tiền lãi
	Số lượng dự án
	Số tiền dự án đã sử dụng
	Số lượng dự án
	Số tiền dự nợ
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	Số tiền lãi chưa trả
	
	
	Trong kỳ
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	Trong kỳ
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	Trong kỳ
	Luỹ kế
	
	
	Gốc
	Lãi chưa trả
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	TỔNG SỐ
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	- Dự án…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anj
	- Dự án…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Một số nhận xét chủ yếu:
	LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

-ĐTCĐ

-ĐTDĐ

-Email


	
	… ngày … tháng … năm 20..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Báo cáo nhanh báo cáo chỉ tiêu A.
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